SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO	  	              CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
        QUẢNG NAM			     	MÔN SINH HỌC LỚP 10- NĂM HỌC 2018-2019
      					                
· Hình thức kiểm tra: 50% tự luận + 50% trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn.
· Thời gian làm bài: 45 phút.

	                Cấp độ
Tên 
chủ đề      

	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Chủ đề 1(TN)
Quang hợp

	
	
	
	1

	
Số câu: 1 Câu TN
Số điểm: 1/3
Tỉ lệ: 3,3%

	
	
	
	Số câu: 1 Câu TN
Số điểm: 1/3
Tỉ lệ: 100%


	

Chủ đề 2 (TN)
Phân bào nguyên phân

	
1

	
2
	

	

	Số câu: 3 Câu TN
Số điểm: 1
Tỉ lệ: 10%
	1 Câu
1/3 điểm
33,3%

	2 Câu
2/3điểm
66,7%

	
	

	Chủ đề 3 (TL)
Phân bào giảm phân
	1/2
	
	1/4
	1/4

	 Số câu: 1
Số điểm: 2   
Tỉ lệ: 20%
	Số câu: 1/2
Số điểm: 1
Tỉ lệ: 50%
	
	Số câu: 1/4
Số điểm: 1/2
Tỉ lệ: 25%
	Số câu: 1/4
Số điểm: 1/2
Tỉ lệ: 25%

	Chủ đề 4 (TN)
Dinh dưỡng chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật
	1
	1
	1
	

	Số câu: 3 câu TN
Số điểm: 1 điểm
Tỉ lệ: 10%
	1 Câu
1/3 điểm
33,3%

	1 Câu
1/3 điểm
33,3%

	1 Câu
1/3 điểm
33,3%

	

	Chủ đề 5 (TN)
Thực hành lên men êtylic và lactic
	
	
	1
	

	Số câu: 1 TN
Số điểm:1/3
Tỉ lệ: 3,3%
	
	
	1 câu TN
1/3 điểm
100%
	

	Chủ đề 6 (TN)
Sinh trưởng của vi sinh vật
	2
	1
	1
	


	Số câu: 4 TN
Số điểm: 4/3   
Tỉ lệ: 13,3% 
	2 câu TN
2/3 điểm
50%
	1 câu TN
1/3 điểm
25%
	1 câu TN
1/3 điểm
25%
	

	Chủ đề 7 (TL)
Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật
	2/3
	
	1/3
	

	Số câu: 1
Số điểm: 1,5  
Tỉ lệ: 15%
	Số câu: 2/3
Số điểm: 1
Tỉ lệ: 66,7%
	
	Số câu: 1/3
Số điểm: 0,5
Tỉ lệ: 33,3%
	

	Chủ đề 8 (TN)
Cấu trúc các loại virut
	2
	1
	
	

	Số câu: 3
Số điểm:  1
Tỉ lệ: 10%
	2 câu TN
2/3 điểm
66,7%
	1câu TN
1/3 điểm
33,3%
	
	

	Chủ đề 9 (TL)
Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ
	
	1
	
	

	Số câu: 1
Số điểm: 1,5  
Tỉ lệ: 15%
	
	Số câu: 1
Số điểm: 1,5
Tỉ lệ: 100%
	
	

	Tổng số câu
	6 câu TN
	1 + 2/3 câu TL
	5 câu TN
	1 câu TL
	3 câu TN
	1/3+1/3 câuTL
	1 câu TN
	¼ câuTL

	Tổng số điểm
	2
	2
	5/3
	1,5
	1
	1
	1/3
	0,5

	Tỉ lệ 
	40%
	31,17%
	22,5%
	8,33%
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